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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chương trình phát triển Bưu chính Viễn thông và

Công nghệ Thông tin tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tại Văn bản số 419/SBCVT-KH ngày 28 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này chương trình phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                             KT. CHỦ TỊCH

                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                             Đinh Quốc Thái
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CHƯƠNG TRÌNH 

Phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 684/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
     
Phần thứ I

TÌNH HÌNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN (2001–2005):

1. Tăng trưởng GDP của tỉnh:
Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, mức tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2001-2005 là 12,8% vượt mục tiêu nghị quyết đề ra (mục tiêu tăng từ 10-12%), cao hơn 12% của 5 năm (1996 - 2000) và gấp 1,7 lần mức tăng chung của cả nước (cả nước tăng 7,5%). 
GDP các khu vực kinh tế tăng trưởng đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra: Tốc độ tăng bình quân của ngành dịch vụ tăng 12,1%. 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ tăng cao; Cơ cấu kinh tế đến năm 2005: Ngành dịch vụ chiếm 28%. 
2. Bưu chính: 
Mạng lưới bưu chính đã được phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh đã cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính cơ bản, trong đó 100% số xã đã có điểm phục vụ. Tính đến 31/12/2005, trên địa bàn tỉnh có 62 bưu cục, 481 đại lý bưu điện và 104 điểm bưu điện văn hóa xã. 

Bán kính phục vụ bình quân là 1,70 km, số dân phục vụ bình quân là 3.430 người/1 điểm phục vụ, so với cả nước bán kính phục vụ bình quân là 2,89 km và số dân bình quân là 6.363 người/1 điểm phục vụ. 

Về dịch vụ bưu chính: Bưu điện tỉnh Đồng Nai cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính như dịch vụ cơ bản, dịch vụ cộng thêm, dịch vụ EMS, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ TKBĐ, dịch vụ bưu phẩm không địa chỉ, dịch vụ bưu chính ủy thác đã đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Ngoài Bưu điện tỉnh còn có Viettel cung cấp dịch vụ phát hành báo chí, dịch vụ chuyển phát nhanh; SPT chủ yếu cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh và hiện đang thử nghiệm dịch vụ chuyển tiền và một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cho các công ty nước ngoài (TNT, UPS, DHL, FedEx). Tốc độ tăng sản lượng hàng năm đạt từ 15-20%. 
3. Viễn thông:
Hiện có nhiều doanh nghiệp tham gia cung cấp các dịch vụ viễn thông đó là VNPT (Bưu điện tỉnh Đồng Nai, Vinaphone, Mobifone), Viettel (Tổng Công ty Viễn thông Quân đội), EVN Telecom (Công ty Viễn thông Điện lực), SPT (Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn), đã xóa bỏ được lĩnh vực độc quyền và chuyển sang thị trường cạnh tranh. Đến cuối năm 2005 mạng viễn thông gồm có:
- Mạng chuyển mạch: Hiện có 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến trên địa bàn tỉnh là Bưu điện Đồng Nai và Viettel. Tổng số điểm chuyển mạch là 83 điểm tổng đài (5 Host và 78 vệ tinh), dung lượng lắp đặt mạng chuyển mạch toàn tỉnh là 255.924 số (Bưu điện tỉnh có 4 host và 74 trạm vệ tinh với dung lượng 248.436 số, Viettel có 1 host và 4 trạm vệ tinh với dung lượng 7.488 số). Tổng số máy điện thoại đang hoạt động đến cuối năm 2005 là 217.707 máy, thuê bao cố định đạt mật độ 9,8 máy/100 dân, tăng 97,32 lần so với năm 1992 (năm 1992 toàn tỉnh có 2.237 máy điện thoại). 

- Điện thoại di động: Trên địa bàn tỉnh hiện đã có 4 mạng điện thoại di động là Vinaphone, Mobifone, Viettel Mobile, Sfone, và Hà Nội Telecom đang đầu tư trạm. Cuối năm 2005, Đồng Nai có 130 trạm thu phát di động và 308.848 thuê bao, đạt mật độ 13,9 máy/100 dân. Các mạng đều sử dụng công nghệ GSM, riêng Sfone sử dụng công nghệ CDMA. EVN Telecom đã hoàn thành lắp đặt mạng thông tin di động CDMA đã cung cấp dịch vụ thử nghiệm vào đầu năm 2006. Tất cả các trung tâm huyện, thị xã, thành phố, các khu công nghiệp, dọc theo các tuyến quốc lộ và một số xã đã có trạm thu phát sóng di động. 

- Mạng truyền dẫn: Các doanh nghiệp có mạng truyền dẫn trên địa bàn Đồng Nai là VNPT, Viettel, EVN Telecom. Mạng truyền dẫn hiện có tổng dung lượng 49.200 kênh (nội tỉnh: 41.310 kênh, liên tỉnh và Quốc tế: 7.890 kênh). Trong đó, mạng truyền dẫn cáp quang hiện đã kết nối đến tất cả trung tâm của huyện, thị xã, thành phố, các khu công nghiệp và các tuyến nằm dọc theo đường quốc lộ, có độ an toàn cao, với tổng số chiều dài cáp quang các loại là 814 km. Thiết bị vi ba có 43 cặp thu phát, với dung lượng 3.750 kênh, chủ yếu sử dụng làm đường truyền cho các trạm thu phát di động và trạm tổng đài ở những nơi chưa có cáp quang và những vùng đồi núi.

- Mạng ngoại vi: Mạng cáp của tỉnh đã được ngầm hóa với chiều dài là 592 km cống ngầm, và 1.071 km cáp ngầm các loại từ 200 đến 600 đôi tại các trung tâm huyện thị và thành phố, tăng gấp 35 lần so với năm 1995 đã từng bước giải tỏa cáp treo tạo thêm vẻ mỹ quan đô thị và nâng cao chất lượng đàm thoại. 
- Mạng cáp gốc:  Đáp ứng được nhu cầu phát triển thuê bao trên địa bàn tỉnh. Tại các trung tâm thành phố, huyện thị và các khu công nghiệp tỷ lệ ngầm hóa cáp gốc xấp xỉ 100%. Nhưng còn một số huyện, xã có địa hình đồi núi thì tỷ lệ ngầm hóa cáp gốc còn thấp, đa số treo trên cột bưu điện hoặc cột hạ thế điện lực. 


Đây là một thực tế cần sớm phải được giải quyết để đảm bảo an toàn thông tin và mỹ quan.
- Dịch vụ Internet: Đến cuối năm 2005, có 16.459 thuê bao 1260,1268, 1269,1270,... đạt mật độ 0,78 máy/100 dân và 1.763 thuê bao băng thông rộng ADSL, đạt mật độ 0,08 máy/100 dân. Dịch vụ Internet băng rộng đã có 2 doanh nghiệp cung cấp đó là VNPT (Bưu điện tỉnh Đồng Nai) và Viettel (Tổng Công ty Viễn thông Quân đội), tổng số thiết bị DSLAM là 28 trạm với dung lượng lắp đặt 2.112 port ADSL và 240 port SHDSL. Các thuê bao Internet băng rộng chủ yếu tập trung ở trung tâm thành phố, thị xã, các khu công nghiệp và một số huyện tại khu vực nông thôn. 
Thống kê số liệu mạng viễn thông và mật độ điện thoại 31/12/2005

	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	VNPT
	Các doanh

nghiệp khác
	Tổng cộng
	Mật độ điện

thoại / 100 dân

	1. Mạng chuyển mạch
	Trạm
	78
	5
	83
	

	2. Mạng truyền dẫn
	Kênh
	43.740
	5.460
	49.200
	

	3. Mạng di động
	Trạm
	73
	57
	130
	

	4. Thuê bao điện      thoại
	Thuê bao
	481.162
	45.393
	526.555
	23,7

	- Thuê bao cố định
	Thuê bao
	216.192
	1.515
	217.707
	9,8

	- Thuê bao di động
	Thuê bao
	264.970
	43.878
	308.848
	13,9

	5. Thuê bao Internet
	Thuê bao
	16.251
	1.971
	18.222
	3,99 ( quy đổi )

	- 1260,1268,1270,
	Thuê bao
	14.738
	1.721
	16.459
	

	- Thuê bao xDSL
	Thuê bao
	1.513
	250
	1.763
	

	6. Doanh thu
	Tỷ (đồng)
	1.054,157
	56,943
	1.111,10
	


4. Công nghệ Thông tin:
Để từng bước thực hiện Chỉ thị 58/CT-TW của Bộ Chính trị và Quyết định 81/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị 58/CT-TW, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng “Chương trình ứng dụng và phát triển CNTT” và “Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh” giai đoạn 2001 - 2005 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đảng bộ, UBND các cấp, các Sở, ban, ngành của tỉnh.
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đang từng bước xây dựng và củng cố để đáp ứng cho nhu cầu quản lý kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2005, toàn tỉnh ước tính có khoảng 50.000 máy vi tính (PC), tập trung ở các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ sở sản xuất kinh doanh (ước dựa vào tổng số cơ quan QLNN, DN, trường học, thuê bao Internet…).

Qua khảo sát 141 đơn vị hành chính và sự nghiệp tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 4/2006 tổng số máy tính là 3.168 máy, trong đó có 137 máy chủ và 3.031 máy bàn, máy in có 1.431 cái và các thiết bị khác như Hub, Modem,… là 423 cái.
Chương trình tin học hóa nhà trường đã được Sở Giáo dục - Đào tạo trang bị trên 1.000 máy tính và thực hiện một số chương trình đào tạo về công nghệ thông tin cho các đối tượng khác nhau, đặc biệt đối với các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học trong tỉnh đã được kết nối Internet để giúp cho nhà trường và học sinh có điều kiện quản lý và trao đổi thông tin học tập trên mạng, hiện nay đã có 47/47 trường phổ thông trung học và 5 trường phổ thông cơ sở có kết nối Internet. Bên cạnh đó, trong tỉnh đã hình thành nhiều trung tâm, cơ sở đào tạo về tin học đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người dân.

Các loại hình đào tạo ngắn hạn: Có 500 học viên/tháng, dài hạn: Có khoảng 300 học viên đang theo học công nghệ thông tin tại các trường đại học, các Viện ở TP. Hồ Chí Minh, 120 học viên đang theo học khoa công nghệ thông tin tại Trường Đại học Lạc Hồng, khoảng 150 người có khả năng lập trình và thực hiện các dịch vụ tin học (phần cứng, phần mềm) đang công tác tại các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai về cơ bản đã xây dựng được một hệ thống hạ tầng thông tin đáp ứng cho nhu cầu quản lý và các hoạt động thông tin của tỉnh. Tuy nhiên tại trung tâm các huyện tốc độ truy cập còn chậm vì chưa có đường truyền tốc độ cao ISDL, ADSL, quy chế quản lý chưa được thông thoáng. Bưu điện tỉnh và Viettel  đã lập dự án về phát triển mạng Internet băng rộng trong tỉnh.
Phần thứ II
MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIAI ĐOẠN 2006-2010

I. Căn cứ xây dựng chương trình:
- Căn cứ Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến 2010;

- Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển CNTT và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII (2005-2010).
II. Phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin:

1. Mục tiêu:
Chương trình phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin phải được cụ thể hóa thành kế hoạch hàng năm và được triển khai thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhanh và mạnh các ngành dịch vụ chất lượng cao để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng ở các khu công nghiệp, đô thị và nhu cầu của nhân dân.

 Việc phát triển và sử dụng tần số phát sóng, phát thanh, truyền hình có hiệu quả, tiết kiệm đúng theo quy hoạch về tần số từ nay đến năm 2010, đáp ứng nhu cầu phủ sóng các chương trình phát thanh truyền hình Quốc gia cũng như địa phương.

 Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Hình thành, xây dựng và phát triển Việt Nam điện tử với công dân điện tử, Chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử.

   Đẩy mạnh việc ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin trong phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý Nhà nước, tạo động lực nâng cao tốc độ phát triển, tốc độ hội nhập. Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng 20-25%/năm vào năm 2010, đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng GDP của tỉnh. 

Trong giai đoạn 2006-2010 phấn đấu chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân GDP ngành dịch vụ đạt từ 15% đến 15,5%/năm. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách hợp lý hơn theo hướng phát triển mạnh dịch vụ. Đến năm 2010, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 34% trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh. 

2. Định hướng:
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đối với lĩnh vực Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin là nâng cao năng lực, đẩy mạnh phát triển tri thức, phát triển nhanh cơ sở hạ tầng thông tin với công nghệ hiện đại, tốc độ và chất lượng cao. Hoàn thiện các cơ chế chính sách và bộ máy tổ chức trong điều kiện mở cửa cạnh tranh và hội nhập, thực hiện thắng lợi lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin theo lộ trình đã được xác lập của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

- Bưu chính: Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch bưu chính trên địa bàn tỉnh, cung cấp dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện nhiệm vụ công ích đặc biệt đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nâng cao chất lượng dịch vụ tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ bưu chính nhằm không ngừng mở rộng mạng lưới.
- Viễn thông: Phát triển viễn thông cần chú trọng đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin. Phổ cập các dịch vụ viễn thông cơ bản và Internet, ưu tiên phát triển nhanh các dịch vụ mới, dịch vụ gia tăng giá trị đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển kinh tế. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông có công nghệ 

hiện đại, đến năm 2010 có trên 60% tổng đài điện tử điện thoại sẽ được thay thế công nghệ (NGN) khai thác trên nền IP, công nghệ thông tin di động 3G để tạo thông lượng lớn, đa dịch vụ, tốc độ và chất lượng cao.

Ngoài ra phát triển hạ tầng mạng viễn thông nhằm mục đích đáp ứng tốt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2006-2010 các trạm viễn thông nông thôn sẽ được cáp quang hóa 95%  để tạo điều kiện phát triển dịch vụ công nghệ cao như Internet băng thông rộng, truyền số liệu tốc độ cao. Đặc biệt khai thác chương trình đưa Internet vào trường học với chỉ tiêu đến năm 2010, 100% trường học có kết nối Internet trong đó 50% kết nối băng thông rộng.

- Công nghệ thông tin: Tập trung phát triển để đưa công nghệ thông tin đi trước một bước, tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác phát triển, điều quan trọng là phải đưa được Luật Công nghệ thông tin mà Quốc hội vừa ban hành đi vào cuộc sống. Tiếp tục đổi mới hoạt động của doanh nghiệp và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường về công nghệ thông tin. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực như quản lý, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho cải cách hành chính và các ngành trọng tâm y tế, giáo dục... thực hiện Chính phủ điện tử.

Đến năm 2010, có trên 100.000 người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên về CNTT-TT, trong đó có khoảng 20% đạt trình độ khu vực và Quốc tế. Đảm bảo 100% trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông có trang thông tin điện tử. 
3. Các chỉ tiêu phát triển:

Đến năm 2010 phấn đấu đạt doanh thu về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin tăng từ 25-30%, trong đó doanh thu bưu chính tăng từ 15-20%, các chỉ tiêu viễn thông đạt mức cao của cả nước, mật độ điện thoại toàn tỉnh phấn đấu đạt trên 73 máy/100 dân, trong đó mật độ điện thoại cố định là trên 22 máy và điện thoại di động là trên 51 máy.

Mật độ thuê bao Internet đạt trên 17 máy/100 dân, có 36% dân số sử dụng Internet.

Mở rộng phổ cập dịch vụ điện thoại và Internet. Kể từ năm 2006 chú trọng phổ cập dịch vụ truy nhập Internet theo các chương trình hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao dân trí.
So sánh các chỉ tiêu theo Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010. Đến năm 2010 mật độ điện thoại đạt từ 32 - 42 máy/100 dân, trong đó mật độ điện thoại cố định là 14 - 16  máy/100 dân, mật độ thuê bao Internet đạt từ 8 - 12 thuê bao/100 dân, tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 25 - 35%. Như vậy các chỉ tiêu xây dựng đều cao hơn quy hoạch chung của cả nước.

Chỉ tiêu phát triển điện thoại

	Năm
	Mật độ điện 
thoại cố định
	Mật độ điện 

thoại di động
	Mật độ 

điện thoại

	2005
	9,8
	13,9
	23,7

	2006
	12,6
	23,36
	35,96

	2007
	15,5
	28,39
	43,89

	2008
	18,2
	34,53
	52,73

	2009
	20,5
	41,98
	62,48

	2010
	22,1
	51,04
	73,14

	(Cả nước)
	14 - 16
	18 - 26
	32 - 42


Chỉ tiêu phát triển Internet

	Năm
	Mật độ thuê bao Internet
	Tỷ lệ dân số sử dụng Internet
	Tỷ lệ thuê bao

băng rộng

	2005
	3,99
	19,93
	15%

	2006
	5,32
	26,58
	20%

	2007
	6,72
	13,45
	25%

	2008
	9,31
	18,61
	30%

	2009
	12,88
	25,76
	40%

	2010
	17,82
	35,65
	50%

	(Cả nước)
	8 - 12
	25 – 35%
	~ 30%


Các chỉ tiêu về Bưu chính:

Đến năm 2010, sẽ có thêm nhiều khu công nghiệp thu hút nhiều lao động, nhu cầu sử dụng bưu chính tăng cao cần bố trí thêm các điểm phục vụ giảm bán kính phục vụ bình quân xuống dưới 1,5 km. Mật độ phục vụ bình quân < 3.000 người/điểm phục vụ. 

  So sánh với các chỉ tiêu theo Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển bưu chính viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Năm 2010 đạt mức độ phục vụ bình quân dưới 7.000 người/điểm phục vụ; bán kính phục vụ bình quân dưới 3 km. Đạt chỉ tiêu 100% số xã đồng bằng và các xã miền núi có báo đến trong ngày. Như vậy các chỉ tiêu xây dựng đều cao hơn quy hoạch chung của cả nước. 
Các chỉ tiêu về Công nghệ thông tin:

Đến năm 2010, đạt chỉ tiêu: 

- 100% máy tính thuộc các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và thành phố, 11 đơn vị hành chính cấp thị xã và thị trấn được kết nối mạng LAN 10/100MBps và Internet.

- 100% đơn vị cấp huyện được kết nối mạng LAN 10/100 MBps và Internet.
- Trên 80% đơn vị cấp xã, phường có máy tính, trong đó trên 50% được kết nối mạng LAN 10/100MBps và Internet tốc độ cao.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong:

+ Cơ quan Đảng, Nhà nước: 100% Cán bộ công chức thành thạo sử dụng máy vi tính trong công tác nghiệp vụ.

+ Sản xuất kinh doanh và dịch vụ: Hình thành cơ bản sàn giao dịch thương mại điện tử và thu hút khoảng 50 doanh nghiệp tham gia và cung cấp thông tin cho sàn giao dịch, là điểm truy cập  thường xuyên của các doanh nghiệp có kết nối Internet. Phấn đấu 60% doanh nghiệp của tỉnh có Website và 40% doanh nghiệp tham gia giao dịch thương mại điện tử (B2B và B2C).

+ Lĩnh vực đời sống: Phổ cập Internet cho người dân, trang bị 80% điểm văn hóa xã có kết nối Internet. 80% các bệnh viện có sử dụng phần mềm quản lý, 100% các trường được kết nối Internet.

Chỉ tiêu phát triển CNTT-TT của Việt Nam đến năm 2010

[image: image1.emf]Một số chỉ tiêu đến năm 2010

Tốc độ    

tăng trưởng

Tổng doanh thu

Công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung 40%/ năm1,2 tỷ USD

Công nghiệp phần cứng máy tính 20%/ năm3 tỷ USD

Công nghiệp sản xuất thiết bị viễn thông 22%/ năm700 triệu USD

Công nghiệp điện tử (CN và dân dụng) 22%/ năm2 tỷ USD

Tối đa thị phần

≥ 1 tỷ USD

Máy tính cá nhân, điện thoại di động, phần mềm thương hiệu Việt

   - Trong nước

   - Xuất khẩu

Nguồn: Chiến lược phát triển CNTT-TT Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (trang 5)


Các chỉ tiêu chất lượng:
- Tốc độ truy nhập Internet băng rộng qua mạng nội hạt không dưới 2Mb/s, giai đoạn 2008 - 2010 nâng tốc độ lên 4Mb/s, đối với truy nhập Internet qua mạng truyền hình cáp không dưới 8Mb/s.

- Tốc độ truy nhập Internet qua điện thoại di động đạt tối thiểu 32kb/s đối với công nghệ GSM/GPRS, công nghệ CDMA 192kb/s, CDMA băng rộng trên 1Mb/s.

- Tốc độ truy nhập mạng qua các thiết bị cá nhân di động Wifi, Wimax không dưới 1Mb/s, giai đoạn 2008 - 2010 nếu triển khai rộng rãi Wimax tốc độ truy nhập không dưới 10Mb/s.

Đối với điện thoại di động > 92% cuộc gọi thành công, tỷ lệ cuộc gọi bị rớt mạng không quá 5%, chất lượng thoại 
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 3,0 điểm theo quy định của ITU (Liên minh viễn thông Quốc tế). Đối với điện thoại cố định > 95% cuộc gọi thành công, chất lượng thoại 
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 3,5 điểm theo quy định của ITU. Trên cơ sở các mục tiêu, các chỉ tiêu viễn thông và Internet của Đồng Nai vào năm 2010, Đồng Nai sẽ nằm trong nhóm các tỉnh phát triển mạnh trong cả nước về lĩnh vực viễn thông và Internet.
III. Nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu:     
1. Nhiệm vụ: 
- Sở Bưu chính Viễn thông tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý về Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin;

- Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp về an toàn mạng lưới đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của nhân dân.
- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý việc triển khai thực hiện về quản lý các hoạt động Internet, an toàn, an ninh thông tin. Kiện toàn Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của địa phương theo quy hoạch và đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy hoạch cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị, điểm dân cư, quy hoạch khu công nghiệp và cụm công nghiệp… 

- Quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình BCVT của doanh nghiệp phải phù hợp với quy hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vi phạm pháp luật.

2. Giải pháp:
-  Thực hiện quản lý Nhà nước có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập, phát triển thị trường, tích lũy vốn, duy trì và mở rộng kinh doanh.

- Xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý, gắn quy hoạch, kế hoạch với hệ thống cơ chế chính sách, triển khai các quy định về sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, cùng đầu tư đóng góp và chia sẻ đường truyền; phối kết hợp với các ngành khác. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường, cung cấp dịch vụ, đảm bảo phát triển lành mạnh, bình đẳng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu phát triển mạng viễn thông, mở rộng mạng lưới bưu cục tại các khu vực trọng điểm như: Các khu công nghiệp mới, khu dân cư, từng bước mở rộng thị phần đến vùng sâu, vùng xa. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng mạng lưới bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.
 - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đối với lãnh đạo chính quyền các cấp phải chú ý đào tạo cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO) để giúp tỉnh thực hiện tốt ứng dụng Chính phủ điện tử và các dự án công nghệ thông tin trong giai đoạn 2006 -2010 và sau này. 
- Khẩn trương xây dựng các chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, kết hợp công nghệ thông tin với công nghệ sinh học để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

 - Hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật theo các cam kết mở cửa thị trường, hỗ trợ cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia thị trường, xây dựng cơ chế thu hút tài năng, khuyến khích lao động sáng tạo, phát huy tiềm lực khoa học - công nghệ. 

- Về nguồn vốn đầu tư tập trung vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án phát triển công nghệ thông tin theo Luật Công nghệ thông tin đã được ban hành và vốn doanh nghiệp cho các dự án bưu chính viễn thông.

IV. Tổ chức thực hiện: 

- Chương trình phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2010 được phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành liên quan, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

-  Phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin phải được tổ chức quán triệt chương trình hành động trong toàn ngành, phải đảm bảo sự đồng bộ, sự nhất quán của toàn bộ hệ thống và phát triển trong môi trường chung của cả nước.

- Hàng năm Sở Bưu chính Viễn thông xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện chương trình. Đề xuất những giải pháp, chương trình, dự án cần thiết trình lãnh đạo UBND tỉnh quyết định. Theo dõi, giám sát, đánh giá, sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho địa phương và doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

-  Danh mục các dự án trọng điểm phải được xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện, Sở Bưu chính Viễn thông có trách nhiệm là đầu mối tác động, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai, tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin của tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái
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